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LỜI NÓI ĐÁU

Vừa qua, Chính phủ, Bộ Giáo đục và Đào tạo cùng các Bộ ngành khác có liên quan đã 
ban hành nhiều văn bản quy định về chính sách dành cho giáo viên, học sinh, sinh viên. 
Cụ thể như: Nghị định số  55/2016/NĐ-CP ngày 15-6-2016 Điều chỉnh mức lương hưu, trợ 
câ'p mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối vởi giáo viên mầm non có thời 
gian làm việc trước năm 1995; N ghị định sô' 116/2016/NĐ-CP ngày 18-07-2016 Quy định 
chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Thông tư  
số  08/2016/TT-BGDĐT ngày 28-03-2016 Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo 
vièn, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công 
lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư  liên tịch số  1212016/TTLT-BLĐTBXH- 
BGDDT-BTC ngày 16-6-2016 Hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết 
định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20-10-2015 về chính sách nội trú đôi với học sinh, sinh viên 
học cao đẳng, trung cấp; Thông tư  liên  tịch số  09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 
ngày 30-03-2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 
02-10-2015 quy định về cơ ché thu, quản lý học phí đôi với cơ sở giáo dục thuộc hệ thông 
giáo dục quô"c dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 
2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;...

Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới nêu trên, TRUNG TÂM PHÁP 
LUẬT SÀI GÒN HÀ NỘI phối hợp với Nhà xuất bản Laọ Động xuất bản cuốn sách: LUẬT 
GIAO DỤC VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHE ĐỘ, CHÍNH SÁCH Đ ồ i 
VỚI GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:
Phần thứ nhất. HỢ]> nhất Luật Giáo dục ■ Luật Giáo dục nghề nghiệp & văn  

băn hướng d ả n  th t hành

Phần thứ  hai. Quản lý nhà nước về giáo dục và dào tạo
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Phần thứ tư. Quy định vê Điều lệ trường tiểu  học, trung học cơ sở, trung học 
ph ổ  thông

Phần thứ  năm. Quỵ định mới về Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp, cao 
đẳng, đ ạ i học

Phẫn thứ sáu. Chính sách dành cho giáo viên
Phần thứ  bảy. Chính sách dành cho học sinh, sinh viên
Trân trọng giới thiệu cuôn sách đến bạn dọc.
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Phần thứ nhất

HỢP NHẤT LUẬT GIÁO DỤC - 
LUẬT GIÁO DỤC NGHÊ NGHIỆP 

& VĂN BẢN HƯỚNG DAN t h i h àn h

1. VĂN BẢN HỢP NHẤT s ố  08/VBHN-VPQH NGÀY 11-12-2014 
CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI 

HỢp nhất Luật Giáo dục

Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực 
kể từ  ngày 01 tháng 01 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bời:

1. Luật số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật giáo đục, có hiệu lực ke từ ngày 01 tháng 7 năm 2010;

2. Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Quốc 
hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bẻ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc 
hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định vê giáo dụcP^.

Chưong I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chinh
Luật giáo dục quy định về hệ thống giáo đục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác 

của hệ thống giáo dục quốc dân, cùa cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 
xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động giáo dục.

Điều 2. Mục tiêu giáo dục
Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri 

thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của cóng dân, đáp 
ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 3. Tính chất, nguyên lý giáo dục
1. Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, 

khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nên tảng.
2. Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục 

kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp 
với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.
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Điều 4. Hệ thống giáo dục quốc dân
1 . Hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.
2. Các cấp học và trình độ đào tạo cùa hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:
a) Giáo dục mầm non có nhà trẻ và mẫu giáo;
b) Giáo dục phổ thông có tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông;
c)1̂  Giáo đục nghề nghiệp đào tạo trinh độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các chương 

trình đào tạo nghề nghiệp khác;
d)1̂  Giáo dục đại học và sau đại học (sau đây gọi chung là giáo đục đại học) đào tạo 

trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.
Điều 5. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục
1. Nội đung giáo đục phải bảo đảm tính cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại và có hệ 

thống; coi trọng giáo dục tư tường và ý thức công dân; kế thừa và phát huy truyền thống tốt 
đẹp, bản sắc văn hóa đân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phù hợp với sự phát triển 
về tâm sinh lý lứa tuổi của người học.

2 . Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo 
của người học; bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê 
học tập và ý chí vươn lên.

Điều 6. Chương trình giáo dục
1 . Chương trinh giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục; quy định chuẩn kiến thức, kỹ 

năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động 
giáo dục. cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học ở mỗi lớp, mỗi cấp học 
hoặc trình độ đào tạo.

2 .^  Chương trình giáo dục phải bảo đảm tính hiện đại, tính ổn định, tính thống nhất, 
tính thực tiễn, tính hợp lý và kế thừa giữa các cấp học và trình độ đào tạo; tpo điều kiện cho 
sự phân luồng, liên thông, chuyển đổi giữa các trinh dộ đâo tạo, ngânh đầo tạo và hlnh Ihức 
giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; là cơ sở bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện; 
dáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

3. Yêu cầu về nội đung kiến thức và kỹ năng quy định trong chương trinh giáo dục phải 
được cụ thể hóa thành sách giáo khoa ờ giáo dục phổ thông, giáo trình và tài liệu giảng dạy 
ờ giáo dục nghề nghiệp, giáo đục đại học, giáo dục thường xuyên. Sách giáo khoa, giáo 
trình và tài liệu giảng dạy phải đáp ứng yêu câu vê phương pháp giáo dục.

4. Chương trinh giáo đục được tồ chức thực hiện theo năm học đối với giáo dục mầm 
non và giáo dục phổ thông; theo năm học hoặc theo hình thức tích lũy tín chỉ đôi với giáo 
dục nghe nghiệp, giáo dục đại học.

Kết quả học tập môn học hoặc tín chỉ mà người học tích lũỵ được khi Iheo học một 
chương trình giáo dục được công nhận để xem xét vê giá trị chuyển đôi cho môn học hoặc 
tín chỉ tương ứng trong chương trình giáo dục khác khi người học chuyên ngành nghê đào 
tạo chuyển hình thức học tập hoặc học lên ở câp học, trình độ đào tạo cao hơn.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy dịnh việc thực hiện chương trình giáo dục theo 
hình thức tích lũy tín chi, việc công nhận để xem xét vê giá trị chuyên đôi kêt quà học tập 
môn học hoặc tín chì.
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Điều 7. Ngôn ngữ dùng trong nhà triròng và cơ sỏ- giáo dục khác; dạy và học tiếng 
nói, chữ viết của dân tộc thiểu số; dạy ngoại ngữ

1. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức dùng trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác. 
Căn cứ vào mục tiêu giáo đục và yêu càu cụ thể vê nội dung giáo dục, Thủ tướng Chính phù 
quy định việc dạy và học bằng tiêng nước ngoài trong nhà trường và cơ sờ giáo dục khác.

2. Nhà nước tạo điều kiện để người dân tộc thiểu số được học tiếng nói, chữ viết cùa 
dân tộc mình nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giúp cho học sinh người 
dân tọc thiểu số dễ dàng tiếp thu kiến thức khi học tập trong nhà trường và cơ sở giáo dục 
khác. Việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số được thực hiện theo quy định 
cùa Chính phủ.

3. Ngoại ngữ quy định trong chương trình giáo dục là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến 
trong Ẹiàõ địch quốc tế. Việc tổ chức dạy ngoại ngữ trong nhà trường và cơ sở giáo dục 
khác can bảo đảm để người học được học liên tục và có hiệu quả.

Điều 8. Văn bằng, chứng chỉ
1. Văn bàng cùa hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp 

cấp học hoặc trình độ đào tạo theo quy định của Luật này.
Văn bàng cùa hệ thống giáo dục qụốc dân gồm bằng tốt nghiệp trung học cợ  sờ, bằng 

tốt nghiệp trung học phồ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng 
tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ.

2. Chứng chỉ cùa hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học để xác nhận kết 
quả học tập sau khi được đào tạo hoặc bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiẹp.

Điều 9. Phát triển giáo dục
Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi 

dư&ng nhân tài.
Phát triển giáo dục phải gán với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học. 

công nghệ, củng cố quốc phòng, an ninh; thực hiện chuần hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa; bảo 
đảm can đoi về cơ cau trình độ?cơ cấu nẹành nghề, cơ cấu vùng miền; mờ rộng quy mô trên 
cơ sở bảo đảm chất lượng và hiệu quả; ket hợp giữa đào tạo và sử dụng.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ học tập cùa công dân
Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân.
Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia 

đình, đ]a vị xã hội, hoàn canh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập.
Nhà nước thực hiện công bàng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng đựợc học 

hành. Nhà nước và cộng đồng giúp đ» đề người nghèo được học tập, tạo điều kiện để những 
người có năng khiếu phát triển tài năng.

Nhà nước ưu tiên, tạo điều kiện cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đình ờ vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng được hường chính sách ưu đãi, người 
tàn tật, khuyết tật và đối tượng được hường chính sách xã hội khác thực hiện quyền và nghĩa 
vụ học tập của mình.
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Điều 11. Phổ cập giáo dục
1 Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ 

cập giáo dục trung học cơ sở. Nhà nước quyết định kế hoạch phổ cập giáo dục, bảo đảm các 
điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục trong cả nước.

2. Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để đạt trình độ giáo dục phổ
cập.

3. Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên của gia đình trong độ tuổi 
quy định được học tập để đạt trinh độ giáo dục phổ cập.

Điều 12. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục
Phát triển giáo dục, xây dụng xã hội học tập là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân.
Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục; thực hiện đa dạng hóa 

các loại hình trường và các hình thức giáo dục; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để 
tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục.

Mọi tổ chức, gia đình và công dân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, phối hợp 
với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và an 
toàn.

Điều 13. Đầu tư cho giáo dục*41
Đầu tư cho giáo đục là đầu tư phát triển. Đầu tu  trong lĩnh vực giáo dục là hoạt động 

đầu tu đặc thù thuộc lĩnh vực đầu tu có điều kiện và được ưu đãi đầu tư.
Nhà nước ưu tiên đầu tư cho giáo dục; khuyến khích và bảo hộ các quyền, lợi ích hợp 

pháp của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá 
nhân nước ngoài đầu tư cho giáo dục.

Ngân sách nhà nước phải giữ vai trò chủ yếu trong tổng nguồn lực đầu tư cho giáo đục.
Điều 14. Quản lý nhà nước về giáo dục
Nhà nước thống nhốt quản lý hệ thống giáo .dục quốc đôn vồ mục ticu, chưcmg trinh, nội 

đung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn nhà giáo, quy chế thi cử, hệ thống văn bằng, chứng chỉ; 
tập trung quản lý chất lượng giáo dục, thực hiện phần công, phân cấp quản lý giáo dục, tăng 
cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ'sỡ giáo dục.

Điều 15. Vai trò và trách nhiệm của nhà giáo
Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục.
Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học.
Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; có chính sách sử dụng, đãi ngộ, bảo 

đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện vai trò và trách 
nhiệm cùa minh; giữ gìn và phát huy truyền thống quý trọng nhà giáo, tôn vinh nghề dạy 
học.

Điều 16. Vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục
Cán bộ quản lý giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý, điều hành 

các hoạt động giáo dục.
Cán bộ quàn lý giáo dục phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo 

đức, trinh độ chuyên môn, năng lực quản lý và trách nhiệm cá nhân.
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Nhà nước có kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo 
dục nhằm phát huy vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm phát triển 
sự nghiệp giáo dục.

Điều 17. Kiểm định chất lưọng giáo dục
Kiểm định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực hiện 

mục tiêu, chương ừình, nội dung giáo dục đối với nhà trường và cơ sờ giáo dục khác.
Việc kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện định kỳ trong phạm vi cả nước và 

đối với từng cơ sở giáo dục. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục được công bố công khai 
để xã hội biết và giám sát.

Bộ trường Bộ .Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện kiểm định chất 
lượng giáo dục.

Điều 18. Nghiên cứu khoa học
1. Nhà nước tạo điều kiện cho nhà trường và cơ sở giáo dục khác tổ chức nghiên cửu, 

ứng dụng, phổ biến khoa học, công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản 
xuất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước thực hiện vai trò trung tâm văn hóa, 
khoa học, công nghệ của địa phương hoặc của cả nước.

2. Nhà trường và cơ sờ giáo dục khác phối hợp vói tổ chức nghiên cứu khoa học, cơ sờ 
sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ trong việc đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ, phục vụ phát ưiển kinh tế - xã hội.

3. Nhà nước có chính sách ưu tiên phát triển nghiên cứu, ứng dụng và phổ biến khoa 
học giáo dục. Các chủ trương, chính sách về giáo dục phải đuợc xây dựng trên cơ sở kết quả 
nghiên cứu khoa học phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Điều 19. Không truyền bá tôn giáo trong nhà trưòng, cơ sở giáo dục khác
Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các nghi thức tôn giáo trong nhà trường, cơ sờ giáo 

dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xă hội, lực lượng vũ trang nhân dânệ

Điều 20. Cấm lọi dụng các hoạt động giáo dục
Cấm lợi dụng các hoạt động giấo dục để xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam, chia rẽ khối đoàn 
kết toàn dân tộc, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, phá hoại thuần 
phong mỹ tục, truyền bá mê tín, hủ tục, lôi kéo người học vào các tệ nạn xã hội.

Cấm lợi dụng các hoạt động giáo dục vì mục đích vụ lợi.

Chương II 
HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Mục 1. GIÁO DỤC MẦM NON
Điều 21. Giáo dục mầm non
Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trè em từ ba tháng 

tuổi đến sáu tuổi.
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